ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Mã số học phần: 
2. Tên học phần: SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN

3. Số tín chỉ:
        1/0 (LT/TH)


4. Chuyên ngành đào tạo:
 Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm
5. Năm học: 2016-2017

6. Giảng viên phụ trách: 
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 
· Phạm Mỹ Hoài
· Nguyễn Thị Bình

· Cấn Bá Quát

· Nguyễn Thị Hồng

· Nguyễn Thúy Hà

· Nông Hồng Lê

· Bùi Hải Nam

· Nguyễn Thị Anh

· Nguyễn Thị Nga

· Hoàng Quốc Huy

· Nguyễn Thị Kim Tiến

· Hoàng Thị Ngọc Trâm

· Nguyễn Thị Giang
8. Mục tiêu học phần: 

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:


- Kiến thức:

1. Phân tích những đặc điểm phát triển tâm sinh lý của lứa tuổi vị thành niên

2. Nắm được những kỹ năng sống cần cho sự phát triển về sức khỏe của vị thành niên

3. Nắm được những nội dung và chủ đề cần tư vấn sức khỏe sinh sản cho vị thành niên.


- Thái độ: 

1. Nhận thức được việc nắm vững kiến thức về SKSS là cần thiết và có giá trị thiết thực trong chăm sóc SKSS vị thành niên

2. Có ý thức không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, với thái độ nghề nghiệp tốt

9. Mô tả học phần: 
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của đặc điểm giải phẫu tõm sinh lý trong thời kỳ vị thành niên. Những hiện tượng sinh lý, bệnh lý hay gặp ở tuổi vị thành niờn. Kỹ năng sống liên quan đến sức khoẻ sinh sản/sức khoẻ tình dục vị thành niên

Trong thời gian học học phần này sinh viên sẽ có 1 bài kiểm tra trắc nghiệm lý thuyết vào cuối tuần thứ 2.

Bài thi cuối học phần vào ngày thứ bảy của tuần thứ 3 học sinh phải thi tự luận trong 60 phút.

Kỳ vọng học sinh phải lên lớp lý thuyết đầy đủ, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, đọc tài liệu trước khi lên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tham khảo tại thư viện trên mạng internet và các tài liệu đã được bộ môn cung cấp  

10. Ph©n bè thêi gian gi¶ng d¹y trong häc kú: 2 (5,4,6)/3.

11. §iÒu kiÖn vµ yªu cÇu cña häc phÇn.

§Ó häc ®­îc häc phÇn nµy sinh viªn ph¶i qua c¸c häc phÇn thuéc lÜnh vùc y häc c¬ b¶n vµ c¬ së chuyªn ngµnh.

Sinh viªn b¾t buéc ph¶i ®äc bµi tr­íc khi ®Õn líp. Sinh viªn cÇn ®i häc ®Çy ®ñ vµ tham gia tÝch cùc vµo th¶o luËn nhãm.

Sinh viªn cÇn thùc hiÖn nghiªm tóc bµi kiÓm tra thường xuyên, gi÷a kỳ vµ c¸c bµi tËp t×nh huèng

12. Nội dung học phần: 
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU, TÂM SINH LÝ 

TRONG THỜI KỲ VỊ THÀNH NIÊN 
1. Những thay đổi về giải phẫu và sinh lý trong thời kỳ VTN.

Dậy thì ở các em nữ:

Dậy thì ở các em nam:

2. Những biến đổi về tâm lý trong thời kỳ VTN:
 Thời kỳ VTN sớm:
Thời kỳ VTN giữa:

Thời kỳ VTN muộn:

3. Những mong muốn và quyền của VTN/TN về sức khỏe/SKSS/SKTD.
4. Những rào cản khiến VTN/TN khó thực hiện mong muốn và quyền của họ trong lĩnh vực SKSS/SKTD.
	2

	2
	Bài 2: KỸ NĂNG SỐNG LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE SINH SẢN/ SỨC KHỎE TÌNH DỤC CỦA VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN 

1. Những kỹ năng sống cần cho sự phát triển về sức khỏe của VTN/TN.
Kỹ năng xác định giá trị.

Kỹ năng ra quyết định.

Kỹ năng kiên định.

Kỹ năng đặt mục tiêu.

Kỹ năng giao tiếp.

Kỹ năng từ chối 

2. Những việc người cung cấp dịch vụ có thể làm để hỗ trợ kỹ năng sống cho VTN/TN.
	1

	3
	Bài 3: TÌNH DỤC AN TOÀN VÀ LÀNH MẠNH 

1. Tình dục an toàn.

2. Tình dục lành mạnh.

3. Những lý do khiến VTN/TN có hành vi tình dục không an toàn.

4. Tư vấn về tình dục an toàn và lành mạnh cho VTN/TN.

4.1. Giải thích về lợi ích của việc thực hành tình dục an toàn và lành mạnh.

4.2. Các nội dung cần tư  vấn.

.
	1

	4
	Bài 4: TƯ VẤN VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN 
VÀ THANH NIÊN

1. Những điểm cần lưu ý khi tư vấn SKSS cho VTN/TN.
2. Các bước tư vấn cơ bản.

3. Những kỹ năng tư vấn cơ bản.

4. Những nội dung cần tư vấn SKSS VTN/TN.

4.1. Giúp VTN/TN biết cách nhận biết những tình cảm của bản thân và học cách tự kiểm soát:

4.2. Giúp VTN/TN nhận biết những trải nghiệm trong quá khứ, những tác động đến hành vi hiện tại.
 

4.3. Chuẩn bị cho VTN/TN hướng đến những thay đổi và ra quyết định tích cực trong cuộc sống.

5. Những chủ đề cần tư vấn.


	2

	5
	Bài 5: KINH NGUYỆT VÀ XUẤT TINH Ở VỊ THÀNH NIÊN

1. Kinh nguyệt ở VTN nữ.
1.1. Dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng.

Kinh nguyệt bình thường khi.

Kinh nguyệt không bình thường còn gọi là rối loạn kinh nguyệt.

1.2. Xử trí.
1.3. Tư vấn.

2. Xuất tinh ở VTN nam.

2.1. Dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng.

2.2. Xử trí.
	1

	6
	Bài 6: THĂM KHÁM SỨC KHỎE SINH SẢN 
CHO VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN 

1. Các lý do khiến VTN/TN tới cơ sở y tế.

1.1. VTN/TN  nữ.

1.2. Vị thành niên nam.

1.3. Một số vấn đề cơ bản cần sàng lọc.

2. Hỏi.

3.  Các biện pháp làm giảm căng thẳng khi khám thực thể cho VTN.

4. Khám thực thể vị thành niên nữ.

4.1. Trình tự khám.

4.2. Cận lâm sàng.

4.3. Xử trí.

5. Thăm khám vị thành niên nam.
5.1. Trình tự khám.

5.3. Xử trí.
	2

	7
	Bài 7:CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI CHO VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN

1. Một số điểm cần lưu ý khi cung cấp biện pháp tránh thai cho VTN/TN.

2. Các biện pháp tránh thai cho VTN/TN.

2.1. Kiêng giao hợp (tình dục không xâm nhập)


2.2. Bao cao su tránh thai.

2.3. Viên thuốc uống tránh thai kết  hợp.

2.4. Viên thuốc uống tránh thai chỉ có progestin.

2.5. Thuốc tránh thai khẩn cấp.

2.6. Dụng cụ tránh thai trong tử cung.

2.7. Thuốc tiêm và thuốc cấy tránh thai.

2.8. Biện pháp tránh thai tự nhiên (tính vòng kinh, xuất tinh ngoài âm đạo).
	2

	8
	Bài 8: 
MANG THAI Ở VỊ THÀNH NIÊN

1. Các yếu tố dẫn đến mang thai ở VTN.
2. Những nguy cơ có thể gặp khi mang thai ở tuổi VTN.
2.1. Nguy cơ khi tiếp tục giữ thai và sinh đẻ.

2.2. Nguy cơ khi phá thai ở tuổi VTN.

3. Chẩn đoán thai ở vị thành niên.

3.1. Hỏi.

3.2. Triệu chứng lâm sàng.

3.3. Xét nghiệm.

3.4. Chẩn đoán xác định.

4. Tư vấn về mang thai vị thành niên.
4.1. Tư vấn đối với VTN quyết định chấm dứt thai kỳ.

4.1.1. Tư vấn trước phá thai.   
4.1.2. Tư vấn sau phá thai.

4.2. Tư vấn với VTN tiếp tục mang thai và sinh đẻ.


	1

	9
	Bài 9: VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN 
VỚI VẤN ĐỀ BẠO HÀNH 

1. Các hình thái của bạo hành đối với VTN/TN.

2. Nguyên nhân của bạo hành.

3. Hậu quả của bạo hành.

4. Những điều kiện khiến VTN/TN dễ có nguy cơ bị bạo hành.

5. Các dấu hiệu giúp phát hiện bạo hành tình dục.

5.1. Các dấu hiệu thực thể.

5.2. Các dấu hiệu hành vi và tinh thần.

6. Những việc người cung cấp dịch vụ có thể làm.

6.1. Đối với những trường hợp VTN/TN bị bạo hành.

6.2. Dự phòng và giảm thiểu hậu quả của bạo hành.


	1

	10
	Bài 10: DỊCH VỤ SỨC KHỎE THÂN THIỆN VỚI VỊ THÀNH NIÊN 
VÀ THANH NIÊN

1. Khái niệm dịch vụ sức khỏe thân thiện với VTN/TN.

2. Lý do cần triển khai dịch vụ sức khỏe thân thiện với VTN/TN.

3. Các điều kiện cần có của một dịch vụ sức khỏe thân thiện với VTN/TN.

4. Các đặc điểm cơ bản của các dịch vụ sức khỏe thân thiện với VTN/TN gồm.

4.1. Về cơ sở.

4.2. Về người cung cấp dịch vụ.

4.3. Về tổ chức cung cấp dịch vụ.

5. Các loại dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD thân thiện với VTN/TN.

5.1. Thông tin và tư vấn 

5.2. Các dịch vụ lâm sàng.

5.3. Các dịch vụ cận lâm sàng: 

6. Các bước cần tiến hành trong quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai cung cấp các dịch vụ sức khỏe thân thiện với VTN/TN.

6.1. Đánh giá thực trạng

6.2. Lập kế hoạch cụ thể cho các hoạt động chuẩn bị và triển khai dựa trên đánh giá nhu cầu thực tế.

6.3. Triển khai các hoạt động chính.
	2


13. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận nhóm 

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Tµi liÖu ph¸t tay, case study, CD Rom, Projector 

15. Đánh giá:
 §¸nh gi¸ thường xuyên b»ng c©u hái tù luËn
 §¸nh gi¸ cuèi häc phÇn b»ng c©u hái tù luËn.

C¸ch tÝnh ®iÓm: ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh 50%; ®¸nh gi¸ cuèi kú 50%
16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1 . Tµi liÖu häc tËp:

1. Bài giảng Sức  khoẻ sainh sản vị thành niên trường Đại học y dược Thái Nguyên.
16.2. Tµi liÖu tham kh¶o:

1. Bµi gi¶ng s¶n phô khoa – Tr­êng ®¹i häc y Hµ Néi. Nhµ xuÊt b¶n y häc 2006

2. Bµi gi¶ng s¶n phô khoa T1– Tr­êng §¹i häc Y d­îc Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Nhµ xuÊt b¶n y häc 2007

3. Bµi gi¶ng s¶n phô khoa T2– Tr­êng §¹i häc Y d­îc Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Nhµ xuÊt b¶n y häc 2007

4. H­íng dÉn chuÈn quèc gia vÒ c¸c dÞch vô ch¨m sãc SKSS – Bé y tÕ – 2009
5. S¶n phô khoa - §¹i häc Y HuÕ. Nhµ xuÊt  b¶n y häc 2007

6. Qu¶n lý nh÷ng biÕn chøng trong thai nghÐn vµ sinh ®Î – Bé y tÕ.- 2003

7. Obstetrics and Gynaecology – Andrew Mc Carthy, Bill Hunter. – 2005

· §Ó cËp nhËt nh÷ng th«ng tin míi nhÊt vÒ lÜnh vùc ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n sinh viªn cã thÓ truy cËp trªn trang web: http://www.rhlibrary.com hoÆc http://www.moh.gov.vn
17. Lịch học:
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	· Những đặc điểm giải phẫu tâm sinh lý trong thời kỳ vị thành niên (2 tiết)

· Kỹ năng sống liên quan đến sức khoẻ sinh sản/sức khoẻ tình dục vị thành niên (1 tiết)

·  Tình dục an toàn và lành mạnh niên (1 tiết)

· Tư vấn sức khoẻ sinh sản vị thành niên và thanh niên (2 tiết)

· Kinh nguyệt và xuất tinh ở vị thành niên (1 tiết)
	4,0,10
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	Thảo luận nhóm:
	0,2,0
	
	
	

	2
	· Thăm khám sức khoẻ sinh sản cho vị thành niên và thanh niên (2 tiết)

· Các biện pháp tránh thai cho vị thành niên và thanh niên (2 tiết)

· Mang thai ở vị thành niên (1 tiết)

· Vị thành niên và thanh niên với vấn đề bạo hành (1 tiết)
	4,0,10
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	Kiểm tra thường xuyên
	
	
	
	

	3
	· Dịch vụ sức khoẻ thân thiện với vị thành niên và thanh niên (2 tiết)
	2,0,4
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	Thi hết môn
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